
STT Tên  Công ty Địa chỉ

1 Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam  60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Hoa Mặt Trời Số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty CP Thẩm định giá DTC 8/52/3 Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim 273 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,

5 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá P-Value
Tầng 4, Khu I, The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

6 Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An Phát 179 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

7 Công ty TNHH Thẩm định giá Fair Value 18 Đ. số 3, KDC Sông Giồng, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

8 Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành Số 57 phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

9 Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN
Tầng 17, Toà Nhà Vincom Center, 72 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

10 Công ty CP Thẩm định giá An Phú
Tầng 72, Tòa nhà Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 

22, Quận Bình Thạnh

11 Công ty TNHH MTV Thẩm định giá SGL
Căn officetel LA3 06.03 tầng 06, số 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức

12 Công ty TNHH Tư vấn TMS 104/22 Đ. Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

13 Công ty cổ phần Thẩm định giá Việt
Tòa nhà SongDo Tower, số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

14 Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Việt
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

15 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT  98 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

16 Công ty TNHH Thẩm định giá iValue
L17-11, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

17 Công ty CP Thẩm định giá TCValue Số 125/29 đường ĐX006, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

18 Công ty CP Tư vấn và Định giá Value
P1 – 0310 Tầng 3, Khối văn phòng-Thương mại-Dịch vụ, Số 17 - 19 - 21 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

19 Công ty TNHH Thẩm định giá VAS Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

22 Công ty CP Định giá & Tư vấn Useful 11 An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

23 Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars
Cao ốc văn phòng số 109 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 Công ty TNHH Chuẩn mực tài chính và Tư vấn thương vụ Việt Nam
Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

25 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc
Lầu 21, Tòa nhà Sài Gòn Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Công ty TNHH Kiểm toán FAC 64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

27 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam
Số 16, đường số 4 Khu dân cư 6B Intresco, đường Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Công ty TNHH Kiểm toán VACO
Lầu 11 Tòa nhà HUD BUILDING, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30 Công ty TNHH Thẩm định giá Bảo Tín 145/14A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁ ĐẤT CỤ THỂ
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